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             BỆNH VIỆN MẮT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-BVM Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn  

lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT  

 

Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 

lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho Gói 

thầu Mua sắm Mua sắm dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026-2028 với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Nguyễn Xuân Nhung 

Chức vụ: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính 

Số điện thoại: 0847162969 

Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng 

Email: nguyenxuannhung2501@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Đơn vị báo giá gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Báo giá của dịch vụ có trong danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá (tại Mục 

III.1). 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng tải thành công Yêu cầu báo 

giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến trước 17h00 ngày 21 tháng 10 năm 

2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc thời 

hạn tiếp nhận báo giá theo thông tin đăng tải Yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

II. Thông tin gói thầu: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026-2028 

2. Giá trị dự toán: 1.224.720.000 VND 



(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi nghìn 

đồng) 

3. Danh mục dịch vụ của gói thầu: Phụ lục 1 đính kèm. 

4. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2026 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ 

III. Nội dung yêu cầu báo giá: 

  1. Danh mục dịch vụ:  

STT Danh mục dịch vụ Yêu cầu của dịch vụ  

1 Lập E-HSMT Thực hiện lập E-HSMT, trình duyệt E-HSMT, đề xuất 

với Chủ đầu tư phương án xử lý tình huống trong công 

tác xây dựng E-HSMT. 

2 Đánh giá E-HSDT Thực hiện đánh giá E-HSDT, lập báo cáo đánh giá E-

HSDT, đề xuất với Chủ đầu tư phương án xử lý tình 

huống trong quá trình đánh giá E-HSDT, đăng tải báo cáo 

đánh giá E-HSDT, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

2. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian lập E-HSMT: Dự thảo E-HSMT được lập trong vòng 10 ngày sau 

khi ký hợp đồng. 

- Thời gian đánh giá E-HSDT: tối đa 07 ngày (kể từ ngày mở thầu, không tính 

thời gian làm rõ E-HSDT). 

3. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

- Bảng báo giá của dịch vụ: theo mẫu của Webform trên trang 

muasamcong.mpi.gov.vn/.  

- Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong tư vấn lập E-

HSMT, đánh giá E-HSDT các gói thầu phi tư vấn (có hợp đồng tương tự kèm theo). 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý doanh nghiệp./.  

Nơi nhận: 
- https://muasamcong.mpi.gov.vn/;  

- Tổ CNTT (để đăng Website Bệnh viện); 

- Lưu: VT, TMS1. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                                       
 

                        Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/


PHỤ LỤC 1 

Danh mục, yêu cầu của dịch vụ của Gói thầu  
Mua sắm dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2026-2028 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số        /TB-BVM ngày      tháng 10 năm 2026  

của Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng) 

 

STT 
Danh mục  

dịch vụ 
Yêu cầu của dịch vụ 

1 

Dịch vụ vệ sinh 

công nghiệp năm 

2026 - 2028 

1. Yêu cầu về thời gian làm việc, lịch làm việc và bố trí nhân sự: 

1.1. Thời gian làm việc, lịch làm việc: 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, 365 ngày/năm,  

- Lịch làm việc: tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày Chủ nhật, Lễ, Tết). 

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 18 tháng (kể từ ngày thực hiện hợp đồng). 

1.2. Bố trí nhân sự: 

TT Khoa, tầng làm 

việc 

Số 

nhân 

viên từ 

thứ 2 - 

thứ 7 

Số nhân 

viên ngày 

Chủ nhật 

Số nhân 

viên ngày 

Lễ, Tết 

Thời gian 

làm việc 

I. KHU NHÀ A 

1 Tầng 1: Khoa 

Khám bệnh; Khu 

Cấp cứu; Quầy 

thuốc; Phòng tiếp 

nhận; Phòng viện 

phí; 02 thang máy 

1 

1 1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

2 Tầng 2: Khoa 

Khúc xạ; Khoa 

Thăm dò chức 

năng và Cận lâm 

sàng, 02 cầu thang 

bộ tầng 2 - tầng 1 

1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

3 Tầng 3: Khoa 

Phẫu thuật, 

GMHS & KSNK, 

02 cầu thang bộ 

tầng 3 - tầng 2 
1 1 1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

Tầng 4: Khoa Đáy 

mắt; Khoa 

Glôcôm, 02 cầu 

thang bộ tầng 4 - 

tầng 3 



4 Tầng 5: Khoa 

Nhãn nhi; Khoa 

Kỹ thuật Phaco, 

02 cầu thang bộ 

tầng 5 - tầng 4 
1 1 1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

Tầng 6: Khoa 

Chấn thương; 

Khoa Kết, giác 

mạc, 02 cầu thang 

bộ tầng 6 - tầng 5 

TỔNG SỐ 4 3 3  

II. KHU NHÀ B 

1 Tầng 1: Khoa 

Dược; Phòng Vật 

tư Y tế & Mắt giả; 

Phòng Văn thư; 

Căn tin; Phòng 

bệnh nhân 

1 1 0 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

2 Tầng 2: Phòng 

GĐ, PGĐ; Phòng 

TCHC; Phòng 

KHTH; Phòng 

TCKT; Phòng 

Điều dưỡng; 

Phòng CTXH; 

Khoa Dược; 02 

cầu thang bộ từ 

tầng 2 - tầng 1 

3 Tầng 3: Khu Điều 

trị tổng hợp; 

Phòng bệnh nhân; 

02 cầu thang bộ từ 

tầng 3 - tầng 2 

1 1 1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

TỔNG SỐ 2 2 1  

III. CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ VÀ NGOẠI CẢNH 

1 

Sân, đường đi, nhà 

để xe bệnh viện, 

cầu thang bộ (cầu 

thang giữa) từ tầng 

6 - tầng 1 

1 1 1 

Trong 

khoảng thời 

gian từ 

06h00 - 

17h00; bắt 

đầu làm việc 

từ 06h00 

TỔNG SỐ 1 1 1  



IV. QUẢN LÝ VÀ CẤP PHÁT VẬT TƯ 

1 Giám sát kiêm thủ 

kho 

1 1 0 Trong 

khoảng thời 

gian từ 7h00 

- 17h00 

TỔNG SỐ 1 1 0  

TỔNG SỐ  

NHÂN SỰ 

8 7 5  

* Ghi chú: Đối với một số khu vực, linh động thời gian làm việc và thời gian 

nghỉ ngơi cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện. 

2. Yêu cầu về nhân sự và nội dung công việc: 

2.1. Yêu cầu về nhân sự: 

- Tối thiểu là 08 người, gồm 01 Giám sát và 07 nhân viên vệ sinh. 

+ 01 Giám sát: Giám sát và quản lý nhân viên vệ sinh, kiểm tra chất lượng công 

việc, liên hệ với đại diện Bệnh viện để giải quyết các công việc có liên quan. 

+ 07 Nhân viên vệ sinh: Thực hiện công việc vệ sinh được phân công theo yêu 

cầu và duy trì khu vực phụ trách luôn sạch sẽ. 

- Bố trí nhân sự sẽ được linh động để chất lượng công việc được tốt nhất. 

- Giám sát và nhân viên vệ sinh mặc đồng phục và mang bảng tên theo quy định. 

- Cam kết 100% nhân viên công ty vệ sinh được tập huấn về kỹ năng giao tiếp. 

- Cam kết tối thiểu 40% nhân viên công ty vệ sinh được tập huấn về công tác 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Thông 

tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế và quản lý chất thải y tế 

trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT 

của Bộ Y tế. 

- Cam kết 100% nhân viên công ty vệ sinh có sức khỏe tốt, không phải là người 

mất năng lực hành vi dân sự và biết chữ, biết đọc, biết viết. 

2.2. Yêu cầu về nội dung công việc: 

2.2.1. Chi tiết công việc hàng ngày và định kỳ: 

NỘI DUNG  

CÔNG VIỆC 

HÀNG 

NGÀY 

HÀNG 

TUẦN 

HÀNG 

THÁNG 

TẦN 

SUẤT 

1. Sân, đường đi trong khuôn viên bệnh viện, nhà để xe 

Quét rác nổi, lá cây rụng X   2 lần 

Thu gom rác từ các thùng 

rác công cộng 

X   1 lần 

Lau biển báo, bảng chỉ 

dẫn, bảng logo… 

 
X 

 
1 lần 

Lau ghế ngồi chờ, ghế đá X   1 lần 

2. Sảnh, hàng lang công cộng 

Quét rác nổi, lau sàn với 

hóa chất làm sạch sàn 
X   2 lần 

Thu gom rác trong thùng 

rác 
X   2 lần 



Lau công tác điện, bảng 

hướng dẫn, tủ PCCC, bình 

cứu hỏa 

 X  1 lần 

Vệ sinh thùng rác  X  1 lần 

Lau cột, tẩy các vết bẩn, 

dấu tay (ở tầm thấp) 
 X  1 lần 

Quét mạng nhện  X  1 lần 

Lau cột, tẩy các vết bẩn (ở 

trên cao) 
  X 1 lần 

Đánh sàn bằng máy 

chuyên dụng 
  X 1 lần 

Lau đèn, quạt thông gió, lỗ 

thông gió, quạt trần, quạt 

treo tường, mặt ngoài máy 

lạnh 

  X 1 lần 

3. Cầu thang bộ 

Quét rác, lau sàn với hóa 

chất chuyên dụng 
X   2 lần 

Lau tay vịn cầu thang X   1 lần 

Kiểm tra, giữ cầu thang 

sạch rác trong suốt ngày 
Thường xuyên 

4. Thang máy và buồng thang máy 

Quét rác nổi và lau sàn 

bằng hóa chất chuyên 

dụng 

X   2 lần 

Lau buồng thang máy, lau 

bảng nút điều khiển, bảng 

số chỉ dẫn, kính bên trong, 

cửa thang máy ở các tầng 

X   2 lần 

Lau đèn, quạt hút, quét 

mạng nhện trong thang 

máy 

  X 1 lần 

5. Các phòng khám, Phòng giao ban các khoa; Phòng tiếp nhận; Phòng 

viện phí 

Lau sàn bằng hóa chất 

chuyên dùng 
X   2 lần 

Thu gom rác trong thùng 

rác 
X   2 lần 

Lau bàn, ghế, dụng cụ văn 

phòng 
X   2 lần 

Vệ sinh bồn rửa tay X   2 lần 

Lau tranh, ảnh, bảng hiệu, 

tủ hồ sơ, bình cứu hỏa, 

công tắc, bảng điện 

 X  1 lần 

Vệ sinh thùng rác  X  1 lần 



Lau cửa ra vào, cửa sổ  X  1 lần 

Lau đèn, quạt, mặt ngoài 

máy lạnh, quét mạng nhện 
  X 1 lần 

Đánh sàn bằng máy 

chuyên dụng 
  X 1 lần 

6. Phòng bệnh nhân 

Lau sàn bằng hóa chất 

chuyên dụng 
X   2 lần 

Thu gom rác trong các 

thùng rác 
X   2 lần 

Lau giường, tủ đầu 

giường, cây truyền dịch 
 X  1 lần 

Lau tranh, ảnh, bảng hiệu, 

công tắc, bảng điện 
 X  1 lần 

Vệ sinh thùng rác  X  1 lần 

Lau cửa ra vào, cửa sổ  X  1 lần 

Lau đèn, quạt, mặt ngoài 

máy lạnh, quét mạng nhện 
  X 1 lần 

Đánh sàn bằng máy 

chuyên dụng 
  X 1 lần 

7. Khu vực nhà vệ sinh 

Lau sàn bằng hóa chất 

chuyên dụng 
X   2 lần 

Gạt nước, lau khô sàn và 

khử mùi hôi 
Thường xuyên 

Làm sạch các trang thiết bị 

trong nhà vệ sinh: Bồn rửa 

tay, Bồn cầu, Bồn tiểu 

nam, gương soi, hộp đựng 

giấy, bình đựng nước rửa 

tay (nếu có) 

X   2 lần 

Thay giấy vệ sinh và châm 

thêm nước rửa tay (nếu 

có) 

Khi hết 

 Thu gom rác trong thùng 

rác 
X   2 lần 

Vệ sinh tường, cửa, vách 

ngăn, cửa sổ 
 X  1 lần 

Vệ sinh thùng rác  X  1 lần 

Lau đèn, quạt hút, quét 

mạng nhện 
  X 1 lần 

Tổng vệ sinh bằng hóa 

chất chuyên dụng 
  X 1 lần 

8. Thu gom và vận chuyển rác 



Thu gom rác từ thùng rác 

chuyển đến nhà chứa rác 

chung 

Rác từ khu vực công cộng, phòng chức năng, 

phòng bệnh, nhà vệ sinh sẽ được thu nhặt bỏ vào 

thùng sau khi quét dọn và vận chuyển đến khu 

chứa rác theo quy định 

Lưu ý:  

- Những công việc định kỳ theo tuần, tháng khi có sự cố đột xuất cần giải quyết 

kịp thời ngay để đảm bảo vệ sinh chặt chẽ, thường xuyên. Thực hiện vệ sinh 

môi trường bệnh viện và quản lý chất thải trên nguyên tắc tuân thủ các quy định 

của Bộ Y tế và quy định của Bệnh viện. 

- Thời gian vận chuyển chất thải: 

+ Buổi sáng: 11h00 - 11h30 

+ Buổi chiều: 16h00 - 16h30 

2.2.2. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ: 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1. Sân, đường đi trong khuôn viên bệnh viện, nhà để xe 

Quét rác nổi, lá cây rụng 

- Không có rác, lá cây tồn đọng trong 

khu vực 

- Không có cát, mảnh vụn ở đường 

thoát nước 

Thu gom rác từ các thùng rác 

công cộng 

- Không đọng rác thải trong thùng 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên bề 

mặt thùng rác 

Lau biển báo, bảng chỉ dẫn, bảng 

logo… 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Phần đường kẻ giữa biển báo, bảng 

chỉ dẫn, bảng logo… và vách tường 

không có bụi 

Lau ghế ngồi chờ, ghế đá 
- Không có bụi mà mắt thường có thể 

nhìn thấy được 

2. Sảnh, hành lang công cộng 

Quét rác nổi, lau sàn với hóa chất 

làm sạch sàn 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 

Thu gom rác trong thùng rác 

- Không đọng rác thải trong thùng 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên bề 

mặt thùng rác 

Lau công tắc, bảng hướng dẫn, tủ 

PCCC, bình cứu hỏa, cửa kính 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Khung viền không có bụi và vết bẩn 

mắt thường nhìn thấy được 

Vệ sinh thùng rác 

- Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

bên trong lẫn bên ngoài thùng rác 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Không có mùi hôi 

Quét mạng nhện - Không còn mạng nhện 

Lau cột, tẩy các vết bẩn, dấu tay 

(tầm thấp) 

- Không có bụi và vết bẩn 



- Các vệt do giày gây ra được coi là 

thiếu sót 

Lau cột, tẩy các vết bẩn (trên cao) - Không có bụi và vết bẩn 

Đánh sàn bằng máy chuyên dụng 

- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn 

- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường 

- Sàn sau khi đánh bằng máy không 

được đọng nước 

Lau đèn, quạt thông gió, lỗ thông 

gió, quạt trần, quạt treo tường, mặt 

ngoài máy lạnh 

- Không có bụi và vết bẩn 

3. Cầu thang bộ 

Quét rác, lau sàn với hóa chất 

chuyên dụng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 

Lau tay vịn cầu thang - Không có bụi và vết bẩn 

Kiểm tra, giữ cầu thang sạch rác 

trong suốt ngày 

- Còn tồn đọng rác được coi là thiếu sót 

4. Thang máy và buồng thang máy 

Quét rác nổi và lau sàn bằng hóa 

chất chuyên dụng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 

Lau buồng thang máy, lau bảng 

nút điều khiển, bảng số chỉ dẫn, 

kính bên trong, cửa thang máy ở 

các tầng 

- Không có vết bẩn 

- Không có dấu vân tay 

- Các vách bên trong thùng thang máy 

không có bụi và vết bẩn 

Lau đèn, quạt hút, quét mạng 

nhện trong thang máy 

- Không có bụi và vết bẩn 

5. Các phòng khám, Phòng giao ban các khoa; Phòng tiếp nhận; Phòng 

viện phí 

Lau sàn bằng hóa chất chuyên 

dùng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 

Thu gom rác trong thùng rác 

- Không đọng rác thải trong thùng 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên bề 

mặt thùng rác 

Lau bàn, ghế, dụng cụ văn phòng - Không có bụi và vết bẩn 

Vệ sinh bồn rửa tay 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Bề mặt Inox vòi nước không có vết 

bẩn 

- Không có tóc và rác gây tắc lỗ thoát 

nước 

Lau tranh, ảnh, bảng hiệu, tủ hồ 

sơ, bình cứu hỏa, công tắc, bảng 

điện 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Khung viền không có bụi và vết bẩn 

mắt thường nhìn thấy được 



Vệ sinh thùng rác 

- Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

bên trong lẫn bên ngoài thùng rác 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Không có mùi hôi 

Lau cửa ra vào, cửa sổ 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra được coi là 

thiếu sót 

Lau đèn, quạt, mặt ngoài máy 

lạnh, quét mạng nhện 

- Không có bụi và vết bẩn 

Đánh sàn bằng máy chuyên dụng 

- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn 

- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường 

- Sàn sau khi đánh bằng máy không 

được đọng nước 

6. Phòng bệnh nhân 

Lau sàn bằng hóa chất chuyên 

dụng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 

Thu gom rác trong các thùng rác 

- Không đọng rác thải trong thùng 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên bề 

mặt thùng rác 

Lau giường, tủ đầu giường, cây 

chuyền dịch 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra được coi là 

thiếu sót 

Lau tranh, ảnh, bảng hiệu, công 

tắc, bảng điện 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Khung viền không có bụi và vết bẩn 

mắt thường nhìn thấy được 

Vệ sinh thùng rác 

- Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

bên trong lẫn bên ngoài thùng rác 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Không có mùi hôi 

Lau cửa ra vào, cửa sổ 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra được coi là 

thiếu sót 

Lau đèn, quạt, mặt ngoài máy 

lạnh, quét mạng nhện 

- Không có bụi và vết bẩn 

Đánh sàn bằng máy chuyên dụng 

- Không có bụi, bùn đất và vết bẩn 

- Sàn không được có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường 

- Sàn sau khi đánh bằng máy không 

được đọng nước 

7. Khu vực nhà vệ sinh 

Lau sàn bằng hóa chất chuyên 

dụng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Không tồn đọng rác 

- Không đọng nước trên mặt sàn 



Gạt nước, lau khô sàn và khử mùi 

hôi 

- Không có bùi, bùn đất và vết bẩn 

- Sàn nhà không có vết bẩn nhìn thấy 

được mắt thường 

- Không có mùi hôi trong nhà vệ sinh 

Làm sạch các trang thiết bị trong 

nhà vệ sinh: Bồn rửa tay, Bồn 

cầu, Bồn tiểu nam, gương soi, hộp 

đựng giấy, bình đựng nước rửa 

tay (nếu có) 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Khung vách ngăn giữa các phòng 

không có bụi và vết bẩn 

Thay giấy vệ sinh và châm thêm 

nước rửa tay (nếu có) 

- Giấy vệ sinh và nước rửa tay được 

cung cấp đầy đủ 

Thu gom rác trong thùng rác 

- Không đọng rác thải trong thùng 

- Vết bẩn nhám không xuất hiện trên bề 

mặt thùng rác 

Vệ sinh tường, cửa, vách ngăn, 

cửa sổ 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Các vệt do giày gây ra được coi là 

thiếu sót 

Vệ sinh thùng rác 

- Không có bụi, vết bẩn và mảnh vụn 

bên trong lẫn bên ngoài thùng rác 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Không có mùi hôi 

Lau đèn, quạt hút, quét mạng 

nhện 

- Không có bụi và vết bẩn 

Tổng vệ sinh bằng hóa chất 

chuyên dụng 

- Không có bụi và vết bẩn 

- Bề mặt Inox vòi nước không có vết 

bẩn 

- Không có tóc và rác gây tắc lỗ thoát 

nước 

- Phía trong thiết bị vệ sinh không có 

vết bẩn 

- Không có mùi hôi 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

- Trong thùng rác sạch sẽ, không có 

bùn đất, bụi bẩn bám cả bên trong lẫn 

bên ngoài 

- Sàn nhà không có vết bẩn nhìn thấy 

được bằng mắt thường 

8. Thu gom và vận chuyển rác 

Thu gom rác từ thùng rác chuyển 

đến nhà chứa rác chung 

- Không có rác bừa bãi trên nền nhà 

trong quá trình vận chuyển 

- Rác được phân loại và đặt trong thùng 

xe có nắp đậy kín, xe được chà rửa và 

khử khuẩn sau khi thực hiện vận 

chuyển 

- Không có rác và mảnh vụn rơi vãi 



- Không có vết bẩn và chất thải rắn trên 

bề mặt xe vận chuyển 

- Không có mùi hôi 

2.3. Yêu cầu về việc thực hiện quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý 

chất thải: 

- Thực hiện quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở 

y tế theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

2.4. Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ, hóa chất làm sạch: 

2.4.1. Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ: 

STT THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ LƯỢNG 

TỐI THIỂU 

1 Máy chà sàn Liên hợp Máy 1 

2 Máy chà sàn một mâm Máy 1 

3 Máy hút bụi khô, ướt Máy 1 

4 Máy hút bụi mini Máy 3 

5 Bộ dụng cụ lau kính Bộ 3 

6 Xe vận chuyển rác tập trung (có 

nắp đậy kín, vật liệu dễ chà rửa, 

khử khuẩn sau khi sử dụng) 

Cái 

6 

7 Xe đẩy làm vệ sinh chuyên dụng 

(01 nhân viên/01 xe) 

Cái 
6 

8 Xe ép nước 02 ngăn Cái 6 

9 Biển báo (chú ý trơn trượt) Cái 12 

2.4.2. Yêu cầu về hóa chất làm sạch: 

STT HÓA CHẤT SỐ LƯỢNG TỐI 

THIỂU SẴN CÓ 

TRONG KHO 

1 
Hóa chất làm sạch kính GLANCE 101 hoặc 

tương đương 
10 lít 

2 
Hóa chất làm sạch sàn trung tính GIFT hoặc 

tương đương 
10 lít 

3 
Hóa chất làm sạch đa năng SUMO hoặc tương 

đương 
10 lít 

4 
Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh WIM hoặc 

tương đương 
10 lít 

5 Hóa chất đánh bóng Inox 10 lít 

6 
Hóa chất khử mùi POWER FLORAL hoặc 

tương đương 
10 lít 

7 Hóa chất khử khuẩn Javel 5% 10 lít 

8 
Hóa chất khử khuẩn PRESEPT 2,5g hoặc 

tương đương 
100 viên 

Lưu ý: 



- Thiết bị, dụng cụ đảm bảo đáp ứng được thực hiện công việc làm sạch tại bệnh 

viện. 

- Đối với các dụng cụ, công cụ làm sạch như chổi, tải lau nhà, khăn, thau, chậu… 

phải khô, sạch, không mùi hôi trước khi đưa vào sử dụng. 

- Mỗi khu vực phải có thiết bị, dụng cụ riêng để đảm bảo chất lượng vệ sinh 

theo từng khu vực. 

- Hóa chất sử dụng cam kết là hàng hóa mới 100% và còn hạn sử dụng; thông 

tin hàng hóa phải thể hiện đầy đủ thông tin của nhà sản xuất, xuất xứ; đảm bảo 

được nồng độ, an toàn cho người sử dụng. 

2.4.3. Bao rác các loại và xe, thùng vận chuyển: 

- Thực hiện theo quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ 

sở y tế theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

- Bao bi (túi), dụng cụ (thùng), thiết bị lưu chứa chất thải y tế phải đảm bảo lưu 

chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm, chống rò rĩ và có kích thước 

phù hợp với lượng chất thải lưu chứa. 

- Công ty tự cung cấp tất cả các loại bao đựng rác (xanh, vàng, trắng, đen…) và 

xe, thùng vận chuyển đáp ứng yêu cầu thu gom phân loại rác từ đầu nguồn tại 

tất cả các khoa, phòng đến nhà rác tập trung. 

- Bao rác các loại có kích thước khác nhau phù hợp với các thùng rác sẵn có tại 

bệnh viện. 

- Các bao đựng rác (xanh, vàng, trắng, đen…) là các túi nilon sinh học tự phân 

hủy, có độ dày ≥ 0,1mm, có tên và biểu tượng phân loại chất thải theo quy định 

của Bộ Y tế. 

- Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải (xe, thùng vận chuyển) phải có nắp đóng, 

mở thuận tiện trong quá trình sử dụng, có thể tái sử dụng sau khi được làm sạch 

và khử khuẩn. 

 - Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải có thành, đáy cứng, kháng thủng, miệng 

thùng, dụng cụ được thiết kế an toàn tránh tràn đổ, rơi vãi chất thải ra bên ngoài. 
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